
CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM 

Lô 226/10 Đường 2, KCN Amata, 

P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

(Điều chỉnh bổ sung: SVN-002 ĐCBS lần 1) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc 

     ------ 

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

SỐ: SVN-002 

Căn cứ vào bản công bố tiêu chuẩn cơ sở số SVN-002 ký ngày 13 tháng 05 năm 2015 

Căn cứ vào nhu cầu phát triển thương hiệu SAKURA (thay đổi nhà phân phối), Công ty TNHH Sanyo Việt 

Nam điều chỉnh bổ sung (Viết tắt ĐCBS) bản công bố tiêu chuẩn cơ sở SVN-002 lần 1 cho 7 mã hàng như 

nội dung bên dưới. 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho những sản phẩm mang nhãn hiệu Tăm bông kháng khuẩn SAKURA, 

được sản xuất tại Công Ty TNHH SANYO VIỆT NAM. 

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

1 Trạng thái 

Dạng khô, bề mặt mịn. không bị ít bông, tuột bông. Không lẫn lông 

tóc, côn trùng, kim loại. bông không ngả màu, không bị nấm mốc, 

dơ, ướt,.. 

2 Màu sắc 
- Bông trắng, màu trắng tự nhiên, không trắng bệch 

- Bông đen: màu đen tiêu chuẩn 

3 Mùi vị Không có mùi mốc hay mùi gây độc hại khó chịu 

4 Độ kết dính bông 
≥ 5.0 N với sản phẩm đầu bông nhỏ, dùng cho em bé ( TB02,TB12) 

≥10.0 N với những sản phẩm (còn lại) dùng cho người lớn. 

3. Thành phần cấu tạo: 

Bông tự nhiên, keo kháng khuẩn ( Chitosan), keo kết dính, thân tăm giấy. 

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

- Sản phẩm dùng để vệ sinh tai, mũi, ngoài ra còn dùng để vệ sinh rốn em bé, trang điểm, làm 

đẹp, vệ sinh những vật dụng có khe rãnh nhỏ. Và những công dụng khác. 

- Bảo quản nơi khô ráo, độ ẩm thấp, đóng nắp hộp sau khi sử dụng. 

- Xa tầm tay trẻ em, không nên để trẻ em tự sử dụng. 


